
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 16 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH92202731 Nguyễn Tấn Nam 16 a1 1 H03 H0316

2 DH92202750 Phan Song Nguyễn 16 a1 2 H03 H0316

3 DH92202786 Nguyễn Hồng Phúc 16 a1 3 H03 H0316

4 DH92202800 Nguyễn Phùng Sâm 16 a1 4 H03 H0316

5 DH92202814 Ngô Gia Thắng 16 a1 5 H03 H0316

6 DH92202815 Phan Hùng Thắng 16 a1 6 H03 H0316

7 DH92202831 Vũ Hòa Thuận 16 a1 7 H03 H0316

8 DH92202861 Nguyễn Vũ Anh Trọng 16 a1 8 H03 H0316

9 DH92202867 Trần Thanh Trung 16 a2 1 H03 H0301

10 DH92202873 Đặng Ngọc Quốc Tường 16 a2 2 H03 H0301

11 DH92202898 Thạch Ngọc Yên 16 a2 3 H03 H0301

12 DH92202623 Võ Phước An 16 a2 4 H03 H0301

13 DH92202657 Mai Vũ Phương Duy 16 a2 5 H03 H0301

14 DH92202642 Bùi Hải Đăng 16 a2 6 H03 H0301

15 DH92202673 Nguyễn Nhựt Hiếu 16 a2 7 H03 H0301

16 DH92202684 Trương Anh Hùng 16 a2 8 H03 H0301

17 DH92202685 Đặng Trần Tuấn Hưng 16 a3 1 H03 H0302

18 DH92202694 Hà Duy Khang 16 a3 2 H03 H0302

19 DH92202719 Lê Quốc Luân 16 a3 3 H03 H0302
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20 DH92202782 Hoàng Minh Phúc 16 a3 5 H03 H0302

21 DH92202788 Trần Duy Phúc 16 a3 6 H03 H0302

22 DH92202795 Tô Thế Minh Quang 16 a3 7 H03 H0302

23 DH92202801 Nguyễn Văn Sĩ 16 a3 8 H03 H0302

24 DH92202803 Mai Hữu Tài 16 a4 1 H03 H0304

25 DH92202811 Đoàn Trọng Tấn 16 a4 2 H03 H0304

26 DH92202816 Huỳnh Nhật Thanh 16 a4 3 H03 H0304

27 DH92202819 Chung Vĩ Thành 16 a4 4 H03 H0304

28 DH92202824 Nguyễn Hoàng Thiện 16 a4 5 H03 H0304

29 DH92202870 Lê Minh Tuấn 16 a4 6 H03 H0304

30 DH92202881 Nguyễn Lê Thế Vinh 16 a4 7 H03 H0304

31 DH92202887 Nguyễn Minh Vương 16 a4 8 H03 H0304

32 DH92202644 Huỳnh Hoài Danh 16 a5 1 H03 H0305

33 DH92202658 Phạm Duy 16 a5 2 H03 H0305

34 DH92202646 Mai Tấn Đạt 16 a5 3 H03 H0305

35 DH92202669 Nguyễn Thanh Hậu 16 a5 4 H03 H0305

36 DH92202674 Phạm Văn Hiếu 16 a5 5 H03 H0305

37 DH92202699 Trần Vĩnh Khang 16 a5 6 H03 H0305

38 DH92202717 Nguyễn Phúc Lộc 16 a5 7 H03 H0305

39 DH92202737 Nguyễn Hồ Minh Nghĩa 16 a5 8 H03 H0305

40 DH92202746 Nguyễn Phương Ngọc 16 a6 1 H03 H0306

41 DH92202749 Phạm Lâm Anh Nguyễn 16 a6 2 H03 H0306

42 DH92202754 Nguyễn Trần Trọng Nhân 16 a6 3 H03 H0306

43 DH92202778 Nguyễn Đăng Phát 16 a6 4 H03 H0306

44 DH92202781 Dương Nguyễn Quang Phúc 16 a6 5 H03 H0306

45 DH92202826 Phạm Huỳnh Anh Thoại 16 a6 6 H03 H0306

46 DH92202842 Nguyễn Đức Toản 16 a6 7 H03 H0306

47 DH92202855 Đỗ Cao Trí 16 a6 8 H03 H0306
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48 DH92202886 Phùng Nguyễn Thế Vũ 16 a7 1 H03 H0307

49 DH92202633 Nguyễn Lê Gia Bảo 16 a7 2 H03 H0307

50 DH92104664 Võ Tấn Bảo 16 a7 3 H03 H0307

51 DH92202637 Hoàng Minh Chiến 16 a7 4 H03 H0307

52 DH92109013 Bùi Minh Đạt 16 a7 5 H03 H0307

53 DH92202718 Thái Hoàng Long 16 a7 6 H03 H0307

54 DH92202755 Bùi Trọng Nhẫn 16 a7 7 H03 H0307

55 DH92202789 Trần Hoàng Phúc 16 a7 8 H03 H0307

56 DH92202672 Võ Thu Hiền 16 a10 1 H03 H0310

57 DH92202700 Nguyễn Hoàng Yến Khanh 16 a10 2 H03 H0310

58 DH92202722 Dương Ngọc Minh 16 a10 3 H03 H0310

59 DH92202726 Nguyễn Thị Ngọc Minh 16 a10 4 H03 H0310

60 DH92202761 Trần Bảo Nhi 16 a10 5 H03 H0310

61 DH92202770 Phạm Thị Hồng Nhung 16 a10 6 H03 H0310

62 DH92202790 Lê Kim Phụng 16 a10 7 H03 H0310

63 DH92202796 Ngô Ngọc Quyên 16 a10 8 H03 H0310

64 DH92202818 Phạm Hồng Phương Thanh 16 a11 1 H03 H0311

65 DH92202812 Võ Thị Hồng Thắm 16 a11 2 H03 H0311

66 DH92202852 Phan Thị Thùy Trang 16 a11 3 H03 H0311

67 DH92202663 Nguyễn Trần Gia Hân 16 a11 4 H03 H0311

68 DH92202708 Phạm Hoàng Kiều 16 a11 5 H03 H0311

69 DH92202712 Nhan Phương Linh 16 a11 6 H03 H0311

70 DH92202735 Trương Nguyễn Hồng Ngân 16 a11 7 H03 H0311

71 DH92202740 Võ Thị ánh Ngoan 16 a11 8 H03 H0311

72 DH92202743 Ngô Thị Hồng Ngọc 16 a12 1 H03 H0312

73 DH92202748 Vương Mỹ Ngọc 16 a12 2 H03 H0312

74 DH92202765 Lê Thị Quỳnh Như 16 a12 3 H03 H0312

75 DH92202835 Đinh Phạm Thanh Thúy 16 a12 4 H03 H0312
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76 DH92202851 Nguyễn Thùy Trang 16 a12 5 H03 H0312

77 DH92202848 Nguyễn Vũ Huyền Trân 16 a12 6 H03 H0312

78 DH92202858 Đoàn Thị Tố Trinh 16 a12 7 H03 H0312

79 DH92202859 Nguyễn Hoài Trinh 16 a12 8 H03 H0312

80 DH92202862 Bùi Kim Trúc 16 a13 1 H03 H0313

81 DH92202874 Nguyễn Ngọc Thiên Tường 16 a13 2 H03 H0313

82 DH92202882 Nguyễn Thị Trà Vinh 16 a13 3 H03 H0313

83 DH92202888 Huỳnh Tường Vy 16 a13 4 H03 H0313

84 DH92202889 Lê Thụy Trúc Vy 16 a13 5 H03 H0313

85 DH92202896 Trương Thảo Vy 16 a13 6 H03 H0313

86 DH92202897 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 16 a13 7 H03 H0313

87 DH92202620 Nguyễn Thị Thúy An 16 a13 8 H03 H0313

88 DH92202651 Lê Khả Di 16 a14 1 H03 H0314

89 DH92202653 Lê Thị Thùy Dung 16 a14 2 H03 H0314

90 DH92202654 Nguyễn Phương Dung 16 a14 3 H03 H0314

91 DH92202687 Võ Thị Vy Hường 16 a14 4 H03 H0314

92 DH92202721 Nhan Gia Mẫn 16 a14 5 H03 H0314

93 DH92202733 Lê Ngọc Bảo Ngân 16 a14 6 H03 H0314

94 DH92202758 Lâm Đông Nhi 16 a14 7 H03 H0314

95 DH92202792 Hà Thị Thu Phương 16 a14 8 H03 H0314

4/4


